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DANH MỤC BẢN VẼ

BGC-CD-A-00.02

DANH MỤC BẢN VẼ
STT SỐ HIỆU BẢN VẼ TÊN BẢN VẼ TỈ LỆ KHỔ GIẤY

A.52 CHI TIẾT THANG BỘ
27 A-52.01 MẶT BẰNG CHI TIẾT CỤM THANG 1/25 A2
28 A-52.02 MẶT CẮT CHI TIẾT THANG MÁY 1/50 A2
29 A-52.03 MẶT ĐỨNG THANG MÁY 1/50 A2
30 A-52.04 MẶT CẮT CHI TIẾT THANG BỘ THOÁT HIỂM 1/50 A2
31 A-52.05 CHI TIẾT THANG BỘ 02 1/25 A2

A.53 CHI TIẾT VỆ SINH
32 A-53.01 CHI TIẾT VỆ SINH 01 1/25 A2
33 A-53.02 CHI TIẾT VỆ SINH 02 1/25 A2
34 A-53.03 CHI TIẾT VỆ SINH 03 1/25 A2
35 A-53.04 CHI TIẾT VỆ SINH 04 1/25 A2
36 A-53.05 CHI TIẾT VỆ SINH 05 1/25 A2
37 A-53.06 CHI TIẾT VỆ SINH 06 1/25 A2
38 A-53.07 CHI TIẾT VỆ SINH 07 1/25 A2
39 A-53.08 CHI TIẾT VỆ SINH 08 1/25 A2
40 A-53.09 CHI TIẾT VỆ SINH 09 - CHI TIẾT VÁCH TẮM KÍNH 1/25 A2
41 A-53.10 CHI TIẾT VỆ SINH CHUNG - TẦNG 1 - TẦNG THƯỢNG 1/25 A2
42 A-53.11 CHI TIẾT VỆ SINH CHUNG - TẦNG 2 1/25 A2

A.54 CHI TIẾT BẾP
43 A-54.01 CHI TIẾT BẾP 01 - BẾP 02 1/25 A2
44 A-54.02 CHI TIẾT BẾP 03 - BẾP 04 1/25 A2
45 A-54.03 CHI TIẾT BẾP 05 - BẾP 06 - BẾP 07 1/25 A2
46 A-54.04 CHI TIẾT BẾP 08 - BẾP 09 1/25 A2

A.60 CHI TIẾT CỬA ĐI, CỬA SỔ
47 A-60.01 CHI TIẾT CỬA ĐI 01 1/50 A2
48 A-60.02 CHI TIẾT CỬA ĐI 02 1/50 A2
49 A-60.03 CHI TIẾT CỬA SỔ 1/50 A2
50 A-60.04 THỐNG KÊ CỬA ĐI, CỬA SỔ 1/50 A2

A.72 CHI TIẾT KHÁC
51 A-72.01 CHI TIẾT BỒN CÂY 1/25 A2
52 A-72.02 CHI TIẾT HỒ CÁI KOI 1/25 A2

DANH MỤC BẢN VẼ
STT SỐ HIỆU BẢN VẼ TÊN BẢN VẼ TỈ LỆ KHỔ GIẤY

A.00 BỘ GHI CHÚ CHUNG
1 A-00.00 TỜ BÌA 1/50 A2
2 A-00.02 DANH MỤC BẢN VẼ 1/50 A2
3 A-00.03 DIỄN GIẢI KÝ HIỆU 1/50 A2
4 A-00.04 GHI CHÚ CẤU TẠO 1/50 A2

A.10 TỔNG THỂ
5 A-10.01 MẶT BẰNG TỔNG THỂ - ĐỊNH VỊ CÔNG TRÌNH 1/100 A2

A.20 MẶT BẰNG
6 A-20.01 MẶT BẰNG KIẾN TRÚC - TẦNG 1 1/50 A2
7 A-20.02 MẶT BẰNG KIẾN TRÚC - TẦNG 2 1/50 A2
8 A-20.03 MẶT BẰNG KIẾN TRÚC ĐIỂN HÌNH - TẦNG 3 - TẦNG 5 1/50 A2
9 A-20.04 MẶT BẰNG KIẾN TRÚC - TẦNG 4 1/50 A2
10 A-20.05 MẶT BẰNG KIẾN TRÚC - TẦNG THƯỢNG 1/50 A2
11 A-20.06 MẶT BẰNG MÁI 1/50 A2

A.30 MẶT ĐỨNG
12 A-30.01 MẶT ĐỨNG 1-3 & MẶT ĐỨNG C-A - KEY ELEVATION 1/100 A2
13 A-30.02 MẶT ĐỨNG 3-1 & MẶT ĐỨNG A-C - KEY ELEVATION 1/100 A2
14 A-30.03 CHI TIẾT MẶT ĐỨNG 01 - TRỤC C-A 1/50 A2
15 A-30.04 CHI TIẾT MẶT ĐỨNG 02 - TRỤC C-A 1/50 A2
16 A-30.05 CHI TIẾT MẶT ĐỨNG 03 - TRỤC 1-3 1/50 A2
17 A-30.06 CHI TIẾT MẶT ĐỨNG 04 - TRỤC 1-3 1/50 A2
18 A-30.07 CHI TIẾT MẶT ĐỨNG 05 - TRỤC A-C 1/50 A2
19 A-30.08 CHI TIẾT MẶT ĐỨNG 06 - TRỤC A-C 1/50 A2
20 A-30.09 CHI TIẾT MẶT ĐỨNG 07 - TRỤC 3-1 1/50 A2
21 A-30.10 CHI TIẾT MẶT ĐỨNG 08 - TRỤC 3-1 1/50 A2

A.40 MẶT CẮT
22 A-40.01 MẶT CẮT A-A & B-B - KEY SECTION 1/100 A2
23 A-40.02 CHI TIẾT MẶT CẮT 01 - MẶT CẮT A-A 1/50 A2
24 A-40.03 CHI TIẾT MẶT CẮT 02 - MẶT CẮT A-A 1/50 A2
25 A-40.04 CHI TIẾT MẶT CẮT 03 - MẶT CẮT B-B 1/50 A2
26 A-40.05 CHI TIẾT MẶT CẮT 04 - MẶT CẮT B-B 1/50 A2
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KÝ HIỆU MÔ 
KÝ HIỆU DIỄN GIẢI

KÝ HIỆU SỐ HIỆU LƯỚI TRỤC ĐỊNH VỊA28

Name
Elevation

KÝ HIỆU CAO TRÌNH MẶT ĐỨNG MẶT CẮT

KÝ HIỆU CAO ĐỘ SÀN KIẾN TRÚC
(DÙNG CHO MẶT BẰNG)

+2.500

+2.500 KÝ HIỆU CAO ĐỘ SÀN KIẾN TRÚC
(DÙNG CHO MẶT ĐỨNG - MẶT CẮT CHI TIẾT)

CL +2500
KÝ HIỆU CAO ĐỘ TRẦN
(DÙNG CHO MẶT CẮT)

KÝ HIỆU ĐỘ DỐC SÀN

KÝ HIỆU DẤU HƯỚNG BẮC

KÝ HIỆU ĐỐI XỨNG - KÝ HIỆU TÂM 
ĐỐI TƯỢNG

A.03.01 KÝ HIỆU PHÒNG

F10 KÝ HIỆU SÀN

KÝ HIỆU TƯỜNG - VÁCH KÍNH1t

KÝ HIỆU CỬA ĐI

1t KÝ HIỆU THIẾT BỊ - VẬT DỤNG - LAN CAN...

KÝ HIỆU MÔ HÌNH
KÝ HIỆU DIỄN GIẢI

KÝ HIỆU KEYNOTE - KEYNOTE TEXTBETON KHÔNG CO NGÓT #250

KÝ HIỆU VẬT LIỆU - MATERIAL TAGMATERIAL DESCRIPTION  
DIỄN GIẢI VẬT LIỆU

KÝ HIỆU VẬT LIỆU?1IF

KÝ HIỆU HIỆU MỐC LÓT SÀN - ỐP TƯỜNG

Ref
1

A10.1
KÝ HIỆU TRÍCH ĐOẠN -
SẼ TRIỂN KHAI BẢN VẼ A10.1

_
Ref

1 KÝ HIỆU TRÍCH ĐOẠN ĐƯỢC 
TRIỂN KHAI Ở CÙNG BẢN VẼ

KÝ HIỆU MẶT ĐỨNGA10.00
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REFERENCING SHEET
Bản vẽ đặt ký hiệu

VIEW NUMBER
Số hiệu View trên 
bản vẽ triển khai

1
A10.01

Ref
KÝ HIỆU MẶT CẮT -
SẼ TRIỂN KHAI TRONG BẢN VẼ A10.01

KÝ HIỆU MẶT CẮT TRIỂN KHAI Ở CÙNG BẢN VẼ1
Ref

_

TỶ LỆ 1:100

VIEW NAME2
A10.01

KÝ HIỆU TIÊU ĐỀ CHI TIẾT 
TRIỂN KHAI ĐƯỢC LẤY TỪ BẢN VẼ A10.01

KÝ HIỆU TIÊU ĐỀ CHI TIẾT 
TRIỂN KHAI Ở CÙNG BẢN VẼTỶ LỆ 1:100

VIEW NAME2

KÝ HIỆU

KÝ HIỆU VẬT LIỆU HOÀN THIỆN TRẦN

LOẠI VẬT LIỆUMÀU SẮC

P1 GẠCH INAX NGOẠI THẤT 40x235 ỐP SO LE , 
CHỐNG THẤM 2 LỚP

P2 TRẮNG XÁM GẠCH INAX NGOẠI THẤT 100x100 ỐP TƯỜNG

SƠN NGOẠI THẤT, MÀU TRẮNG SỮA, 
CHỐNG THẤM 2 LỚPTRẮNGP3

D1

W5 KÝ HIỆU CỬA SỔ

20
KÝ HIỆU GIẬT SÀN HOÀN THIỆN

XÁM NÂU

P4

P5

TRẮNG

XÁM NÂU

SƠN NỘI THẤT, MÀU TRẮNG SỮA

ỐP ĐÁ GRANITE KHỔ LỚN

MẪU KÝ  HIỆU Ý NGHĨA LOẠI VẬT LIỆU

MẪU VẬT LIỆU BỀ MẶT

GẠCH ĐÁ ỐP LÁT CÁC LOẠI

VÁN GỖ ỐP TƯỜNG - LÁT 
SÀN

GẠCH CHỐNG TRƠN

BÊ TÔNG - VỮA TRÁT

SƠN CHỐNG TRƯỢT

KÍNH

MẪU KÝ  HIỆU Ý NGHĨA LOẠI VẬT LIỆU

MẪU VẬT LIỆU MẶT CẮT

BÊ TÔNG, CỐT THÉP

MẶT SÂN CỎ, BỒN CÂY

TƯỜNG XÂY GẠCH

VỮA TRÁT TƯỜNG, CÁN NỀN

GẠCH ỐP LÁT CÁC LOẠI

ĐẤT TỰ NHIÊN

ĐÁ GRANITE KHỔ LỚN

SƠN EPOXY PHÒNG KỸ THUẬT

SƠN EPOXY HỒ CÁ

KÝ HIỆU MẪU BỀ MẶT

KÝ HIỆU VẬT LIỆU HOÀN THIỆN SÀN 

LOẠI VẬT LIỆU

F1

MÀU SẮC

F2

F3

GỖ CÔNG NGHIỆP VENEER GỖ SỒI, XOAN ĐÀO 
HOẶC NHÃN HIỆU TƯƠNG ĐƯƠNG.

GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 300x600 ĐỒNG TÂM, 
BẠCH MÃ HOẶC NHÃN HIỆU TƯƠNG ĐƯƠNG.

XÁM ĐẬM

XÁM TRẮNG ĐÁ GRANITE KHỔ 300x900

F3-1 ĐÁ GRANITE KHỔ 350x1000XÁM TRẮNG

F4

F5 SƠN EPOXY CỨNG

SƠN CHỐNG TRƯỢT

F6

F7 GẠCH CERAMIC 500x500 LÁT SÀN

GẠCH LÁ NEM 500x500

TRẮNG 

F1-1 SÀN GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI.
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VỊ TRÍ

BẢNG CẤU TẠO CHUNG CÁC LOẠI TRẦN
MẶT CẮT CÁC LỚP CẤU TẠO

• TRẦN THẠCH CAO THƯỜNG

• CẤU KIỆN CHỊU LỰC (SÀN, KHUNG SÀN, KHUNG MÁI ...)
• HỆ KHUNG TRẦN KIM LOẠI.
• TẤM THẠCH CAO (NỔI HAY CHÌM).MASTIT 2 NƯỚC XẢ PHẲNG.
• SƠN NƯỚC MÀU TRẮNG.

• TRẦN THẠCH CAO CHỐNG 
ẨM

- TRẦN PHÒNG VỆ SINH

• CẤU KIỆN CHỊU LỰC (SÀN, KHUNG SÀN, KHUNG MÁI ...)
• HỆ KHUNG TRẦN KIM LOẠI.
• TẤM THẠCH CAO CHỐNG ẨM.
• MASTIT 2 NƯỚC XẢ PHẲNG.
• SƠN NƯỚC MÀU TRẮNG.

• TRẦN THẠCH CAO CHỐNG 
CHÁY - TRẦN HÀNH LANG

• CẤU KIỆN CHỊU LỰC (SÀN, KHUNG SÀN, KHUNG MÁI ...)
• HỆ KHUNG TRẦN KIM LOẠI.
• TẤM THẠCH CAO CHỐNG CHÁY 2 LỚP.
• MASTIT 2 NƯỚC XẢ PHẲNG.
• SƠN NƯỚC MÀU TRẮNG.

VỊ TRÍ

BẢNG GHI CHÚ CÁC LOẠI TƯỜNG
MẶT CẮTCÁC LỚP CẤU TẠO

• TƯỜNG BAO XÂY ĐIỂN 
HÌNH

• TƯỜNG XÂY VỆ SINH 
ĐIỂN HÌNH

BẢ MATIC SƠN NƯỚC 
NGOẠI THẤT HOẶC ỐP 
TRANG TRÍ THEO THIẾT KẾ
VỮA XI MĂNG TRỘN PHỤ
GIA CHỐNG THẤM TRÁT 
PHẲNG DÀY 25mm

VỮA XI MĂNG TRÁT PHẲNG M100 
DÀY 25mm

TƯỜNG GẠCH ỐNG KHÔNG 
NUNG (GẠCH XI MĂNG CỐT 
LIỆU CÓ TẠO LỖ), VỮA XÂY 
M75

TRONGNGOÀI

CHÂN TƯỜNG XÂY GẠCH THẺ
KHUNG NUNG(GẠCH XI MĂNG 
CỐT LIỆU CÓ TẠO LỖ) CAO 
400mm, VỮA XÂY M75

VỮA XI MĂNG TRÁT 
PHẲNG M100 DÀY 25mm

TƯỜNG GẠCH ỐNG KHÔNG 
NUNG (GẠCH XI MĂNG CỐT 
LIỆU CÓ TẠO LỖ), VỮA XÂY 
M75

LỚP CHỐNG THẤM CUỘN LÊN 
TƯỜNG, CAO 300mm

TRONGNGOÀI

BẢ MATIC SƠN NƯỚC NỘI 
THẤT HOẶC ỐP TRANG TRÍ 
THEO THIẾT KẾ

TƯỜNG ỐP GẠCH CERAMIC 

BẢ MATIC SƠN NƯỚC 
NGOẠI THẤT HOẶC ỐP 
TRANG TRÍ THEO THIẾT KẾ
VỮA XI MĂNG TRỘN PHỤ
GIA CHỐNG THẤM TRÁT 
PHẲNG DÀY 25mm

• VÁCH CỨNG BTCT SƠN NƯỚC NỘI THẤT MÀU TRẮNG HOẶC 
ỐP GẠCH INAX 100x100
TRÉT MASTIC NỘI HAY NGOẠI THẤT 2 NƯỚC XẢ PHẲNG.
VỮA TRÁT MAC 75 DÀY 25.
VÁCH BTCT THEO BẢN VẼ.
VỮA TRÁT MAC 75 DÀY 25.
TRÉT MASTIC NỘI THẤT 2 NƯỚC XẢ PHẲNG.
SƠN NƯỚC NỘI THẤT MÀU CHỈ ĐỊNH, 
THEO QUY TRÌNH NHÀ CUNG CẤP.

KÝ HIỆU

BẢNG CẤU TẠO CHUNG CÁC LOẠI SÀN 
MẶT CẮT CÁC LỚP CẤU TẠO

• SÀN LÁT GẠCH CERAMIC. 
• LỚP VỮA LÓT MÁC 75 Dmin= 30 LÀM PHẲNG.
• SÀN BTCT DÀY 120mm.
• PHẦN BÊ TÔNG ĐƯỢC CHỐNG THẤM.
• BETON ĐÁ 4x6 MAC 150 DÀY 150.
• LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN SAN DỌN SẠCH.

• SÀN LÁT GỖ CÔNG NGHIỆP.
• LỚP LÓT SÀN GỖ.
• LỚP VỮA LÓT MÁC 75 Dmin= 30 LÀM PHẲNG.
• SÀN BTCT THEO BẢN VẼ 120mm.

• SÀN LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN.
• LỚP VỮA LÓT MÁC 75 Dmin= 30 TẠO DỐC VỀ PHỄU THU NƯỚC, ĐƯỢC
TRỘN PHỤ GIA CHỐNG THẤM.
• LỚP CHỐNG THẤM , PHỦ LÊN CHÂN TƯỜNG ÍT NHẤT 300
• SÀN BTCT DÀY 120mm, LÀM VỆ SINH SẠCH SẼ.

• SƠN EPOXY CỨNG.
• LỚP VỮA LÓT MÁC 75 Dmin= 30 LÀM PHẲNG.
• SÀN BTCT THEO BẢN VẼ KẾT CẤU LÀM VỆ SINH SẠCH.

• SÀN LÁT GẠCH ĐẤT NUNG DÀY 15mm.
• BÊ TÔNG LÓT - KHÔNG CỐT THÉP.
• TẤM NILONG.
• TẤM CÁCH NHIỆT POLYSTYRENE (XPS) 30mm.
• QUÉT CHỐNG THẤM 2 LỚP PHỦ LÊN CHÂN TƯỜNG ÍT NHẤT 300
• SÀN BTCT 120mm LÀM VỆ SINH SẠCH.

• SÀN GỖ (SỬ DỤNG GỖ NGOÀI TRỜI HOẶC GỖ VINYL.
• HỆ KHUNG GỖ(THÉP MẠ KẼM HOẶC GỖ) CHÈN VỚI VỮA.
• QUÉT CHỐNG THẤM 2 LỚP PHỦ LÊN CHÂN TƯỜNG ÍT NHẤT 300
• SÀN BTCT THEO BẢN VẼ KẾT CẤU ĐƯỢC LÀM VỆ SINH SẠCH SẼ, TẠO 

MƯƠNG DỐC VỀ PHÍA PHỄU THU NƯỚC.

• SÀN LÁT ĐÁ GRANITE .
• LỚP VỮA LÓT MAC 75 Dmin = 30.
• SÀN BTCT 120mm, ĐƯỢC LÀM VỆ SINH SẠCH SẼ.

F1

F2

F7

F3

F3-1

F5

F6

F1-1
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BẢNG GHI CHÚ CÁC LOẠI TƯỜNG
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BẢNG GHI CHÚ CÁC LOẠI TƯỜNG
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TƯỜNG BAO CHE - GẠCH NUNG DÀY 200mm

TƯỜNG BAO CHE - GẠCH NUNG DÀY 100mm

KÝ HIỆU

WA1

WA2

WA3

WA4

WA5

WA6

TƯỜNG TRONG NHÀ - GẠCH NUNG DÀY 100mm
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VÁCH BÊ TÔNG CỐT THÉP DÀY 200mm
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GỖ CÔNG NGHIỆP VENEER GỖ SỒI, XOAN ĐÀO 
HOẶC NHÃN HIỆU TƯƠNG ĐƯƠNG.

GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 300x600 ĐỒNG TÂM, 
BẠCH MÃ HOẶC NHÃN HIỆU TƯƠNG ĐƯƠNG.

XÁM ĐẬM

XÁM TRẮNG ĐÁ GRANITE KHỔ 300x900

F3-1 ĐÁ GRANITE KHỔ 350x1000XÁM TRẮNG
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F5 SƠN EPOXY CỨNG

SƠN CHỐNG TRƯỢT
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F7 GẠCH CERAMIC 500x500 LÁT SÀN

GẠCH LÁ NEM 500x500

TRẮNG 

F1-1 SÀN GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI.

BẢNG GHI CHÚ CHI TIẾT TRIỂN KHAI
D1, D2, D2b, D3, D3b, 
D3c, D3d, D4, D5. D6 XEM CHI TIẾT TẠI BẢN VẼ A-60.01, A-60.02
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W2d, W3, W4, VK1, VK2 XEM CHI TIẾT TẠI BẢN VẼ A-60.03, A-60.04

F1, F2, F3, F3-1, F4, F5, F6, F7 XEM CHI TIẾT CẤU TẠO TẠI BẢN VẼ A-00.04

RS1 XEM CHI TIẾT TẠI BẢN VẼ A-52.03

CHI TIẾT BỒN CÂY, RS2 XEM CHI TIẾT CẤU TẠO TẠI BẢN VẼ A-71.01

VTK XEM CHI TIẾT CẤU TẠO TẠI BẢN VẼ A-53.09
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BẢNG GHI CHÚ CÁC LOẠI TƯỜNG
MẪU BỀ MẶT DIỄN GIẢI

TƯỜNG BAO CHE - GẠCH NUNG DÀY 200mm

TƯỜNG BAO CHE - GẠCH NUNG DÀY 100mm

KÝ HIỆU

WA1

WA2

WA3

WA4

WA5

WA6

TƯỜNG TRONG NHÀ - GẠCH NUNG DÀY 100mm

TƯỜNG HOA GIÓ TRANG TRÍ (200x200)

TƯỜNG VỆ SINH - GẠCH NUNG DÀY 100mm

VÁCH BÊ TÔNG CỐT THÉP DÀY 200mm

KÝ HIỆU MẪU BỀ MẶT

KÝ HIỆU VẬT LIỆU HOÀN THIỆN SÀN 

LOẠI VẬT LIỆU

F1

MÀU SẮC

F2

F3

GỖ CÔNG NGHIỆP VENEER GỖ SỒI, XOAN ĐÀO 
HOẶC NHÃN HIỆU TƯƠNG ĐƯƠNG.

GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 300x600 ĐỒNG TÂM, 
BẠCH MÃ HOẶC NHÃN HIỆU TƯƠNG ĐƯƠNG.

XÁM ĐẬM

XÁM TRẮNG ĐÁ GRANITE KHỔ 300x900

F3-1 ĐÁ GRANITE KHỔ 350x1000XÁM TRẮNG

F4

F5 SƠN EPOXY CỨNG

SƠN CHỐNG TRƯỢT

F6

F7 GẠCH CERAMIC 500x500 LÁT SÀN

GẠCH LÁ NEM 500x500

TRẮNG 

F1-1 SÀN GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI.

BẢNG GHI CHÚ CHI TIẾT TRIỂN KHAI
D1, D2, D2b, D3, D3b, 
D3c, D3d, D4, D5. D6 XEM CHI TIẾT TẠI BẢN VẼ A-60.01, A-60.02

W1,W2, W2b, W2c, 
W2d, W3, W4, VK1, VK2 XEM CHI TIẾT TẠI BẢN VẼ A-60.03, A-60.04

F1, F2, F3, F3-1, F4, F5, F6, F7 XEM CHI TIẾT CẤU TẠO TẠI BẢN VẼ A-00.04

RS1 XEM CHI TIẾT TẠI BẢN VẼ A-52.03

CHI TIẾT BỒN CÂY, RS2 XEM CHI TIẾT CẤU TẠO TẠI BẢN VẼ A-71.01

VTK XEM CHI TIẾT CẤU TẠO TẠI BẢN VẼ A-53.09
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BẾP 09

BẢNG GHI CHÚ CÁC LOẠI TƯỜNG
MẪU BỀ MẶT DIỄN GIẢI

TƯỜNG BAO CHE - GẠCH NUNG DÀY 200mm

TƯỜNG BAO CHE - GẠCH NUNG DÀY 100mm

KÝ HIỆU

WA1

WA2

WA3

WA4

WA5

WA6

TƯỜNG TRONG NHÀ - GẠCH NUNG DÀY 100mm

TƯỜNG HOA GIÓ TRANG TRÍ (200x200)

TƯỜNG VỆ SINH - GẠCH NUNG DÀY 100mm

VÁCH BÊ TÔNG CỐT THÉP DÀY 200mm

KÝ HIỆU MẪU BỀ MẶT

KÝ HIỆU VẬT LIỆU HOÀN THIỆN SÀN 

LOẠI VẬT LIỆU

F1

MÀU SẮC

F2

F3

GỖ CÔNG NGHIỆP VENEER GỖ SỒI, XOAN ĐÀO 
HOẶC NHÃN HIỆU TƯƠNG ĐƯƠNG.

GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 300x600 ĐỒNG TÂM, 
BẠCH MÃ HOẶC NHÃN HIỆU TƯƠNG ĐƯƠNG.

XÁM ĐẬM

XÁM TRẮNG ĐÁ GRANITE KHỔ 300x900

F3-1 ĐÁ GRANITE KHỔ 350x1000XÁM TRẮNG

F4

F5 SƠN EPOXY CỨNG

SƠN CHỐNG TRƯỢT

F6

F7 GẠCH CERAMIC 500x500 LÁT SÀN

GẠCH LÁ NEM 500x500

TRẮNG 

F1-1 SÀN GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI.

BẢNG GHI CHÚ CHI TIẾT TRIỂN KHAI
D1, D2, D2b, D3, D3b, 
D3c, D3d, D4, D5. D6 XEM CHI TIẾT TẠI BẢN VẼ A-60.01, A-60.02

W1,W2, W2b, W2c, 
W2d, W3, W4, VK1, VK2 XEM CHI TIẾT TẠI BẢN VẼ A-60.03, A-60.04

F1, F2, F3, F3-1, F4, F5, F6, F7 XEM CHI TIẾT CẤU TẠO TẠI BẢN VẼ A-00.04

RS1 XEM CHI TIẾT TẠI BẢN VẼ A-52.03

CHI TIẾT BỒN CÂY, RS2 XEM CHI TIẾT CẤU TẠO TẠI BẢN VẼ A-71.01

VTK XEM CHI TIẾT CẤU TẠO TẠI BẢN VẼ A-53.09
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ỐNG THOÁT NƯỚC MƯA 
ĐỈNH MÁI

BẢNG GHI CHÚ CÁC LOẠI TƯỜNG
MẪU BỀ MẶT DIỄN GIẢI

TƯỜNG BAO CHE - GẠCH NUNG DÀY 200mm

TƯỜNG BAO CHE - GẠCH NUNG DÀY 100mm

KÝ HIỆU

WA1

WA2

WA3

WA4

WA5

WA6

TƯỜNG TRONG NHÀ - GẠCH NUNG DÀY 100mm

TƯỜNG HOA GIÓ TRANG TRÍ (200x200)

TƯỜNG VỆ SINH - GẠCH NUNG DÀY 100mm

VÁCH BÊ TÔNG CỐT THÉP DÀY 200mm

BẢNG GHI CHÚ CHI TIẾT TRIỂN KHAI
D1, D2, D2b, D3, D3b, 
D3c, D3d, D4, D5. D6 XEM CHI TIẾT TẠI BẢN VẼ A-60.01, A-60.02

W1,W2, W2b, W2c, 
W2d, W3, W4, VK1, VK2 XEM CHI TIẾT TẠI BẢN VẼ A-60.03, A-60.04

F1, F2, F3, F3-1, F4, F5, F6, F7 XEM CHI TIẾT CẤU TẠO TẠI BẢN VẼ A-00.04

RS1 XEM CHI TIẾT TẠI BẢN VẼ A-52.03

CHI TIẾT BỒN CÂY, RS2 XEM CHI TIẾT CẤU TẠO TẠI BẢN VẼ A-71.01

VTK XEM CHI TIẾT CẤU TẠO TẠI BẢN VẼ A-53.09

KÝ HIỆU MẪU BỀ MẶT

KÝ HIỆU VẬT LIỆU HOÀN THIỆN SÀN 

LOẠI VẬT LIỆU

F1

MÀU SẮC

F2

F3

GỖ CÔNG NGHIỆP VENEER GỖ SỒI, XOAN ĐÀO 
HOẶC NHÃN HIỆU TƯƠNG ĐƯƠNG.

GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 300x600 ĐỒNG TÂM, 
BẠCH MÃ HOẶC NHÃN HIỆU TƯƠNG ĐƯƠNG.

XÁM ĐẬM

XÁM TRẮNG ĐÁ GRANITE KHỔ 300x900

F3-1 ĐÁ GRANITE KHỔ 350x1000XÁM TRẮNG

F4

F5 SƠN EPOXY CỨNG

SƠN CHỐNG TRƯỢT

F6

F7 GẠCH CERAMIC 500x500 LÁT SÀN

GẠCH LÁ NEM 500x500

TRẮNG 

F1-1 SÀN GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI.
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D3c, D3d, D4, D5, D6 XEM CHI TIẾT TẠI BẢN VẼ A-60.01, A-60.02
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W2d, W3, W4, VK1, VK2 XEM CHI TIẾT TẠI BẢN VẼ A-60.03, A-60.04

RS1 XEM CHI TIẾT TẠI BẢN VẼ A-52.03

RS2 XEM CHI TIẾT TẠI BẢN VẼ A-71.01
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D3c, D3d, D4, D5, D6 XEM CHI TIẾT TẠI BẢN VẼ A-60.01, A-60.02
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KÍ HIỆU

KÍCH THƯỚC

VỊ TRÍ

W2 CỬA SỔ BẬT NHÔM KÍNH

600 x 600

VỆ SINH TẦNG 1

KÍ HIỆU

KÍCH THƯỚC

VỊ TRÍ

W2c CỬA SỔ 1 CÁNH NHÔM KÍNH

800 x 1250

PHÒNG KHÁCH SẠN

KÍ HIỆU

KÍCH THƯỚC

VỊ TRÍ

W2b CỬA SỔ 2 CÁNH NHÔM KÍNH

600 x 1250

PHÒNG KHÁCH SẠN

KÍ HIỆU

KÍCH THƯỚC

VỊ TRÍ

W3 CỬA SỐ LÁ SÁCH NHÔM

600 x 500

BUỒNG THANG MÁY

KÍ HIỆU

KÍCH THƯỚC

VỊ TRÍ

W1 CỬA SỔ BẬT NHÔM KÍNH

680 x 2250

PHÒNG KHÁCH SẠN
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KÍNH TRONG GHÉP AN TOÀN
2 LỚP DÀY 6mm

KHUNG NHÔM 55x50x2mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU TRẮNG SỨ

KÍNH TRONG GHÉP AN TOÀN
2 LỚP DÀY 6mm

KÍNH TRONG GHÉP AN TOÀN
2 LỚP DÀY 6mm

BÊN TRONG

BÊN NGOÀI
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KÍNH TRONG GHÉP AN TOÀN
2 LỚP DÀY 6mm
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SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU TRẮNG SỨ
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KHUNG NHÔM 50x50x2mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN

LÁ SÁCH NHÔM 
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN

KÍ HIỆU

KÍCH THƯỚC

VỊ TRÍ

W3b CỬA SỐ LÁ SÁCH NHÔM

600 x 700

BUỒNG THANG

KHUNG NHÔM 50x50x2mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN
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SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN
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GHI CHÚ:
- KÍCH THƯỚC TRONG BẢN VẼ LÀ MM TRỪ TRƯỜNG HỢP GHI CHÚ ĐẶC BIỆT.
- KÍCH THƯỚC ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TỪ CẠNH PHỦ BÌ CỬA ĐẾN MÉP CỦA CẤU KIỆN VÀ TỪ MÉP CẤU KIỆN
  ĐẾN MÉP CẤU KIỆN KẾ TIẾP.
- QUY CÁCH CẤU KIỆN VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO CỦA CỬA ĐƯỢC NHÀ CUNG CẤP THÔNG BÁO ĐẾN
  CHỦ ĐẦU TƯ. 

KÍ HIỆU

KÍCH THƯỚC

VỊ TRÍ

W4 CỬA SỘ TRƯỢT, KHUNG NHÔM CỐ ĐỊNH

5810 x 2050

TẦNG 2
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CÁNH CỬA, NHÔM 55x50x2mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU TRẮNG SỨ

CÁNH CỬA, NHÔM 55x50x2mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU TRẮNG SỨ

CÁNH CỬA, NHÔM 55x50x2mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU TRẮNG SỨ

CÁNH CỬA, NHÔM 55x50x2mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU TRẮNG SỨ

KÍNH TRONG GHÉP AN TOÀN
2 LỚP DÀY 6mm

KHUNG NHÔM 34x55x2mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU TRẮNG SỨ

KHUNG NHÔM 60x55x2mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU TRẮNG SỨ

CÁNH CỬA, NHÔM 50x50x2mm
SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU TRẮNG SỨ
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THỐNG KÊ CỬA ĐI

KÝ HIỆU
KÍCH THƯỚC

CHÚ THÍCH
SỐ

LƯỢNGCAO RỘNG

TẦNG 1
D1b 2150 900 CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP 3
D2 2150 900 CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 1 CÁNH, THỜI GIAN CHỊU LỬA 150 PHÚT 1
D2b 2150 800 CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 1 CÁNH, THỜI GIAN CHỊU LỬA 70 PHÚT 4
D4 2150 650 CỬA KHUNG NHỰA, LÕI THÉP 2
D5 3000 3500 CỬA LÙA 4 CÁNH, KHUNG NHÔM 1

TẦNG 2
D2 2150 900 CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 1 CÁNH, THỜI GIAN CHỊU LỬA 150 PHÚT 1
D2b 2150 800 CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 1 CÁNH, THỜI GIAN CHỊU LỬA 70 PHÚT 4
D4 2150 650 CỬA KHUNG NHỰA, LÕI THÉP 4

TẦNG 3
D1 2150 800 CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP 4
D2 2150 900 CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 1 CÁNH, THỜI GIAN CHỊU LỬA 150 PHÚT 1
D2b 2150 800 CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 1 CÁNH, THỜI GIAN CHỊU LỬA 70 PHÚT 4
D3 2450 2200 CỬA TRƯỢT 2 CÁNH KHUNG NHỰA 2
D3b 2450 2000 CỬA TRƯỢT 2 CÁNH KHUNG NHỰA 2
D4 2150 650 CỬA KHUNG NHỰA, LÕI THÉP 4

TẦNG 4
D1 2150 800 CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP 4
D2 2150 900 CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 1 CÁNH, THỜI GIAN CHỊU LỬA 150 PHÚT 1
D2b 2150 800 CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 1 CÁNH, THỜI GIAN CHỊU LỬA 70 PHÚT 4
D3 2450 2200 CỬA TRƯỢT 2 CÁNH KHUNG NHỰA 1
D3c 2450 1800 CỬA TRƯỢT 2 CÁNH KHUNG NHỰA 2
D3d 2450 1520 CỬA TRƯỢT 2 CÁNH KHUNG NHỰA 1
D4 2150 650 CỬA KHUNG NHỰA, LÕI THÉP 4

TẦNG 5
D1 2150 800 CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP 4
D2 2150 900 CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 1 CÁNH, THỜI GIAN CHỊU LỬA 150 PHÚT 1
D2b 2150 800 CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 1 CÁNH, THỜI GIAN CHỊU LỬA 70 PHÚT 4
D3 2450 2200 CỬA TRƯỢT 2 CÁNH KHUNG NHỰA 2
D3b 2450 2000 CỬA TRƯỢT 2 CÁNH KHUNG NHỰA 2
D4 2150 650 CỬA KHUNG NHỰA, LÕI THÉP 4

TẦNG THƯỢNG
D1 2150 800 CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP 2
D1f 2150 800 CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 1
D2 2150 900 CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 1 CÁNH, THỜI GIAN CHỊU LỬA 150 PHÚT 1
D2b 2150 800 CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 1 CÁNH, THỜI GIAN CHỊU LỬA 70 PHÚT 4
D3b 2450 2000 CỬA TRƯỢT 2 CÁNH KHUNG NHỰA 1
D3d 2450 1520 CỬA TRƯỢT 2 CÁNH KHUNG NHỰA 1
D4 2150 650 CỬA KHUNG NHỰA, LÕI THÉP 3
D6 2200 5000 CỬA XẾP TRƯỢT 5 CÁNH, KHUNG NHÔM 1

TẦNG MÁI
D2 2150 900 CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 1 CÁNH, THỜI GIAN CHỊU LỬA 150 PHÚT 1
D2b 2150 800 CỬA THÉP CHỐNG CHÁY 1 CÁNH, THỜI GIAN CHỊU LỬA 70 PHÚT 1

TỔNG SỐ: 87

THỐNG KÊ CỬA SỔ

KÝ
HIỆU

KÍCH THƯỚC CỬA NGƯỠNG CỬA
MÉP DƯỚI DIỄN GIẢI

SỐ
LƯỢNGCHIỀU CAO CHIỀU RỘNG

TẦNG 1
W2 600 600 2000 CỬA SỔ 1 CÁNH BẬT, KHUNG NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN 2

TẦNG 2
W1 2250 680 700 CỬA SỔ 1 CÁNH BẬT, KHUNG NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN 2
W2b 1250 600 1150 CỬA SỔ 1 CÁNH BẬT, KHUNG NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN 2
W4 2050 5805 800 CỬA SỔ 4 CÁNH TRƯỢT, KHUNG NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN 1

TẦNG 3
W1 2250 680 700 CỬA SỔ 1 CÁNH BẬT, KHUNG NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN 3
W2b 1250 600 1150 CỬA SỔ 1 CÁNH BẬT, KHUNG NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN 3
W2c 1250 800 1150 CỬA SỔ 1 CÁNH BẬT, KHUNG NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN 2
W2d 1250 700 1150 CỬA SỔ 1 CÁNH BẬT, KHUNG NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN 2

TẦNG 4
W1 2250 680 700 CỬA SỔ 1 CÁNH BẬT, KHUNG NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN 3
W2b 1250 600 1150 CỬA SỔ 1 CÁNH BẬT, KHUNG NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN 4
W2d 1250 700 1150 CỬA SỔ 1 CÁNH BẬT, KHUNG NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN 3

TẦNG 5
W1 2250 680 700 CỬA SỔ 1 CÁNH BẬT, KHUNG NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN 3
W2b 1250 600 1150 CỬA SỔ 1 CÁNH BẬT, KHUNG NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN 3
W2c 1250 800 1150 CỬA SỔ 1 CÁNH BẬT, KHUNG NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN 2
W2d 1250 700 1150 CỬA SỔ 1 CÁNH BẬT, KHUNG NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN 2

TẦNG MÁI
W3 500 600 400 CỬA LÁ SÁCH KHUNG NHÔM 2
W3b 700 600 1750 CỬA LÁ SÁCH KHUNG NHÔM 2

TỔNG SỐ: 41
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SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU XÁM

THÉP ỐNG Φ20 DÀY 1mm
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SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP DÀY 120mm

CHỐNG THẤM 2 LỚP 

ỐNG THOÁT SÀN

BESTFLEX EP200

VỮA RÓT KHÔNG CO NGÓT BESTGROUT CE675

VỈ THOÁT NƯỚC 

LỚP VẢI ĐỊA KĨ THUẬT

ĐẤT TRỒNG CÂY ĐỔ CAO 800mm

BẢNG GHI CHÚ CÁC LỚP CẤU TẠO
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